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                       LỊCH BÁO GIẢNG  

(Từ ngày 05/ 09 đến ngày09/09/2022) 

Thứ/ 

Ngày 
Buổi Tiết 

Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 
 

05/09 

S
Á

N
G

 1  Chào cờ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI  

2 1 Tiếng Việt Sinh hoạt đầu năm  

3 2 Tiếng Việt Em là học sinh ( Tiết 1 ) Bộ đồ dùng 

4 1 Đạo đức Em với nội quy trường lớp ( Tiết 1 ) Bảng phụ 

C
H

IỀ
U

 5  Song ngữ   

6 1 
GD TC 

Bài 1 : Tư thế đứng nghiêm , nghỉ, điểm số hàng 

dọc . Trò chơi 
   

7  HDH Dạy bù TV : Em là học sinh ( Tiết 2 ) Bảng phụ 

3 
 

06/09 

S
Á

N
G

 1  T Anh Getting Started – Lesson 1  

2 3 Tiếng Việt Em là học sinh ( Tiết 3 ) Máy chiếu 

3 4 Tiếng Việt Em là học sinh ( Tiết 4 ) Bộ đồ dùng 

4 1 Toán Trên – dưới , trái – phải , trước – sau  Máy chiếu 

C
H

IỀ
U

 

5 5 Tiếng Việt Tập viết tiết 1 : tô các nét cơ bản Máy chiếu,  

6  ĐSTV Đọc sách báo ở thư viện  

7  HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

4 
 

07/09 

S
Á

N
G

 1 6 Tiếng Việt Bài 1 : a , c ( Tiết 1 ) Máy chiếu 

2 7 Tiếng Việt Bài 1 : a , c ( Tiết 2 ) Bộ đồ dùng 

3  Song ngữ   

4 1 Mĩ thuật Bài 1 : Môn Mĩ thuật của em  

C
H

IỀ
U

 

5 2 Toán Hình tròn , hình vuông , hình tam giác… Máy chiếu 

6 1 HĐTN Trường tiểu học của em Máy chiếu 

7  HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

5 
 

08/09 

S
Á

N
G

 1 8 Tiếng Việt Bài 1 : a , c ( Tiết 3 ) Máy chiếu 

2 9 Tiếng Việt Bài 2: cà , cá ( Tiết 1 ) Bộ đồ dùng 

3 3 Toán Các số 1, 2, 3 Máy chiếu 

4 1 Âm nhạc Hát : Lá cờ Việt Nam  

C
H

IỀ
U

 

5 10 Tiếng Việt Tập viết tiết 2 : a, c , ca Máy chiếu 

6 1 TNXH Gia đình em ( Tiết 1 ) Tranh , MC 

7  HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

6 
 

9/09 

S
Á

N
G

 

1 11 Tiếng Việt Hai con dê Máy chiếu 

2 12 Tiếng Việt Bài 2: cà , cá ( Tiết 2 ) Bộ đồ dùng 

3 2 
GDTC 

Ôn tư thế đứng nghiêm , nghỉ, điểm số hàng dọc . 

Trò chơi 

 

4 2 TC MT Vui chơi cùng đường nét  

C
H

IỀ
U

 

1  T Anh Getting Started   

2 2 TNXH Gia đình em ( Tiết 2 ) Máy chiếu 

3 3 HĐTN Các bạn của em Tranh , MC 

                                                                                                                   Số lượt sử dụng ĐD: 23 lượt 

                     KIỂM TRA NHẬN XÉT Giang Biên, ngày 25   tháng 8  năm 2022 
KHỐI TRƯỞNG  

 
 

Vũ Thị Diệu Huyền 



 

  



 


